
CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

Tên môn học: TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH (ENGLISH FOR ACCOUNTING) 

Mã môn học:  

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ; (Lý thuyết: 15 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo 

luận, bài tập: 15 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học 

 Vị trí: Là môn học tự chọn trong nội dung chương trình đào tạo của ngành quản trị 

kinh doanh nhưng có vai trò vô cùng quan trọng giúp sinh viên giao tiếp với khách 

hàng.  

 Tính chất: 

Tiếng Anh chuyên ngành là môn học cung cấp cho sinh viên từ vựng, ngữ pháp, các 

thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế. Đây được xem là một  

công cụ ngôn ngữ giúp người học nâng cao khả năng giao tiếp và mở rộng kiến thức 

nhiều lĩnh vực đặc biệt là kiến thức chuyên ngành. 

II. Mục tiêu môn học 

 Về kiến thức: Trang bị cho sinh viên một lượng từ vựng, thuật ngữ liên quan đến 

chuyên ngành kế toán. 

 Về kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu kết hợp với các kỹ năng nghe, nói, viết Tiếng 

Anh thông qua việc thực hiện các bài tập cụ thể. Giúp sinh viên vận dụng kiến thức đã 

học để thực hành thảo luận, chia sẻ thông tin, tiếp cận các lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là 

chuyên ngành tài chính, kế toán.  

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tăng cường thái độ tích cực chủ động cho sinh 

viên bằng việc tự đọc thêm tài liệu ở nhà, giải quyết tình huống thực tiễn bằng kiến 

thức đã học. 

III. Nội dung môn học 

1. Nội dung tổng quát và phân bỏ thời gian 

 

Số  

TT 
Tên chƣơng, mục 

Thời gian (giờ) 

Tổng số: Lý thuyết: 

Thực 

hành, thí 

nghiệm, 

Kiểm 

tra: 



thảo luận, 

bài tập: 

 

1 

Unit 1: Money and income 

1.1. 1.1. Currency 

1.2. 1.2. Personal finance 

3 hours 2 hours 1 hours  

2 

Unit 2: Business finance 

1.3. 2.1. Capital 

1.4. 2.2. Revenue 

1.5. 2.3. Financial Statements 

3 hours 1 hours 2 hours  

3 

Unit 3: Interest rate 

1.6. 3.1. Interest rate and monetary 

policy  

1.7. 3.2. Different interest rate 

3 hours 2 hours 1 hours  

4 

Unit 4: Money supply and control  

1.8. 4.1. Measuring money 

1.9. 4.2. Changing the money 

supply 

1.10. 4.3. Monetarism 

3 hours 1 hours 2 hours  

5 

Unit 5: Shareholders 

1.11. 5.1. Investors 

1.12. 5.2. Dividends and capital 

gains 

1.13. 5.3. Speculators 

3 hours 2 hours 1 hours  

6 

Unit 6: Share price 

1.14. 6.1. Influences on share prices 

1.15. 6.2. Predicting prices 

1.16. 6.3. Types of risk 

3 hours 1 hours 2 hours  

7 

Unit 7: Bonds 

1.17. 7.1. Government and corporate 

bonds 

1.18. 7.2. Prices and yields 

3 hours 2 hours 1 hours  



1.19. 7.3. Other types of bonds 

8 

Unit 8: Accounting and assumptions 

and principles 

1.20. 8.1. Accounting 

1.21. 8.2. Auditing 

1.22. 8.3. Laws, rules and standards 

 

3 hours 1 hours 2 hours  

9 

Unit 9: Accouting assumptions and 

principles 

1.23. 9.1. Assumptions 

1.24. 9.2. Principles  

3 hours 2 hours 1 hours  

10 

Unit 10: Depreciation 

1.25. 10.1. Fixed assets 

1.26. 10.2. Valuation 

1.27. 10.3. Depreciation systems 

1.28.  

3 hours 1 hours 2 hours  

 

2. Nội dung chi tiết 

Unit 1: Money and income     

Duration: 3 hours 

1. Aim: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving currency and personal finance. 

2. Content: 

1.1.  Currency 

1.2.  Personal finance 

Unit2: Business finance  

Duration: 3 hours      

1. Aim: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving capital and revenue 

2. Content: 

2.1. Capital 

2.2. Revenue  



2.3. Financial Statements  

Unit 3: Interest rate 

Duration: 3 hours 

1. Aim: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving interest rate and monetary policy 

2. Content:     

3.1. Interest rate and monetary policy 

3.2. Different interest rate  

Unit 4: Money supply and control 

Duration: 3 hours   

1. Aim: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving monetarism. 

2. Content:      

2.4. Measuring money  

2.5. Changing the money supply  

2.6. Monetarism  

Unit 5: Shareholders  

Duration: 3 hours   

1. Aim: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving investors, dividends and capital gains, speculators 

2. Content:       

5.1. Investors  

5.2. Dividends and capital gains  

5.3. Speculators  

Unit 6: Share price  

Duration: 3 hours   

1. Aim: Explain the learners about the Influences on share prices, the concept of 

predicting prices, and introducing some types of rich. 

2. Content:      

6.1. Influences on share prices  

6.2. Predicting prices  

6.3. Types of risk  



Unit 7: Bonds  

Duration: 3 hours   

1. Aim: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving Government and corporate bonds, prices and yields, and ther types 

of  bonds 

2. Content:      

7.1. Government and corporate bonds  

7.2. Prices and yields  

7.3. Other types of bonds 

Unit 8: Accounting and assumptions and principles  

Duration: 3 hours   

1. Aim: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving accounting, auditing, laws, rules and standards. 

2. Content: 

8.1. Accounting  

8.2. Auditing  

8.3. Laws, rules and standards   

Unit 9: Accouting assumptions and principles  

Duration: 3 hours   

3. Aim: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving assumption and principles. 

1. Content:  

9.1. Assumptions  

9.2. Principles 

Unit 10: Depreciation 

Duration: 3 hours   

1. Aim: 

2. Content: Provide students with vocabulary, grammar, specialized terminology 

involving fixed assets, valuation and depreciation systems. 

10.1. Fixed assets  

10.2. Valuation 

10.3. Depreciation systems 



IV. Điều kiện thực hiện môn học 

1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng 

Phòng học có thể sử dụng được các phương tiện dạy học bằng hình ảnh như máy 

chiếu. 

2. Trang thiết bị máy móc 

Ngoài phương tiện giảng dạy truyền thống giáo viên còn có thể sử dụng, laptop, 

sơ đồ, tranh ảnh minh hoạ giúp làm rõ và sinh động nội dung bài học. 

3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu 

Giáo trình, đề cương, giáo án 

4. Các điều kiện khác 

Trong điều kiện có thể kết hợp giảng dạy lý thuyết và thực hành trong cùng một 

phòng học chuyên môn hoá có máy tính được nối mạng LAN và mạng Internet, có 

sử dụng các phương tiện dạy học bằng hình ảnh./. 

V. Nội dung và phƣơng pháp đánh giá 

1. Nội dung: 

 Kiến thức: Yêu cầu người học phải nắm rõ các kiến thức quan trọng đã được 

truyền đạt trong nội dung giảng dạy 

 Kỹ năng: Sinh viên phải sử dụng các kiến thức đã học để đọc hiểu, giao tiếp trong 

các tình huống thực tế 

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Tăng cường thái độ tích cực chủ động cho sinh 

viên  trong việc tiếp thu kiến thức thông qua các tình huống ví dụ mang tính thực 

tiễn. 

2. Phương pháp 

- Kiểm tra lý thuyết thường xuyên 

- Làm bài tập cá nhân, nhóm 

- Đánh giá trong quá trình học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (tự luận) 

- Đánh giá cuối môn học: Kiểm tra theo hình thức: Viết (tự luận) 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học 

1. Phạm vi áp dụng môn học: 

Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng. Tổng 

thời gian thực hiện môn học là 30 giờ. Giáo viên giảng dạy các giờ lý thuyết, kết 

hợp với các giờ thực hành đan xen. 



2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

 Đối với giáo viên, giảng viên: 

Giáo viên có thể vận dụng phương pháp thuyết trình, giảng giải kết hợp phương 

pháp gợi mở, phát vấn để người học nghề có thể tham gia tích cực vào bài giảng. 

 Đối với người học: 

Về Kiến thức: Sinh viên phải nắm được những kiến thức cơ bản của nội dung 

chương trình do giảng viên trình bày ở trên lớp. Tham gia đầy đủ các bài kiểm tra 

trên lớp, chuyên đề và bài thi kết thúc học phần. Sinh viên phải tự nghiên cứu tài 

liệu ở nhà trước giờ giảng, ghi chú các vấn đề chưa rõ và phải đặt ra những vấn đề 

cần hỏi, thảo luận trong quá trình giảng dạy. Sinh viên phải tự nghiên cứu tài liệu 

ở nhà trước giờ giảng, ghi chú các vấn đề chưa rõ và phải đặt ra những vấn đề cần 

hỏi, thảo luận trong quá trình giảng dạy  

 Về các điều kiện khác: Trên cơ sở tài liệu bài giảng chính của Giảng viên, sinh 

viên phải đọc và nghiên cứu những tài liệu tham khảo trong và ngoài nước khác 

để viết báo cáo, viết tiểu luận hoặc viết thu hoạch..vv theo những nội dung yêu 

cầu của Giảng viên. Để tiếp thu kiến thức của một tín chỉ sinh viên phải dành thời 

gian ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân và phải tham gia tối thiểu 75% giờ lên lớp. 

3. Những trọng tâm cần lưu ý: 

4. Học phần này giới thiệu cho sinh viên 10 đơn vị bài học với những kiến thức 

Tiếng Anh cơ bản về chuyên ngành tài chính, kế toán thông qua các chủ đề như 

Kế toán, Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng và Kinh tế và thương mại. 

5. Tài liệu tham khảo: 

Tài liệu học tập chính: 

[1] Ian M., (2003), Professional English in Use – Finance, Cambridge University Press. 

Tài liệu tham khảo:  

[1] Cotton D., Falvey D., Kent S. (2004), Market Leader Pre-Intermediate 

Business English, Cambridge University Press. 

[2] Thieu Cao Xuan (2008), English for Finance, Nhà xuất bản Tài Chính. 

[3] John Hughes, (2004), Business Focus, Oxford University Press 

[4] Bill M., (2002), Business Vocabulary in Use, Cambrigde University Press. 

 

 



 

 


